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A. PHẦN ĐỌC HIỂU (4 điểm) 
[bookmark: _Hlk89054847][bookmark: _Hlk128665510][bookmark: _Hlk89070546]Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi:
Tiếng trống thu không trên cái chòi của huyện nhỏ; từng tiếng một vang ra để gọi buổi chiều. Phương tây đỏ rực như lửa cháy và những đám mây ánh hồng như hòn than sắp tàn. Dãy tre làng trước mặt đen lại và cắt hình rõ rệt trên nền trời.
	Chiều, chiều rồi. Một chiều êm ả như ru, văng vẳng tiếng ếch nhái kêu ran ngoài đồng ruộng theo gió nhẹ đưa vào. Trong cửa hàng hơi tối, muỗi đã bắt đầu vo ve. Liên ngồi yên lặng bên mấy quả thuốc sơn đen; đôi mắt chị bóng tối ngập đầy dần và cái buồn của buổi chiều quê thấm thía vào tâm hồn ngây thơ của chị; Liên không hiểu sao, nhưng chị thấy lòng buồn man mác trước cái giờ khắc của ngày tàn.
	[…] Chợ họp giữa phố vãn từ lâu. Người về hết và tiếng ồn ào cũng mất. Trên đất chỉ còn rác rưởi, vỏ bưởi, vỏ thị, lá nhãn và lá mía. Một mùi âm ẩm bốc lên, hơi nóng của ban ngày lẫn với mùi cát bụi quen thuộc quá, khiến chị em Liên tưởng là mùi riêng của đất, của quê hương này. Một vài người bán hàng về muộn đang thu xếp hàng hóa, đòn gánh đã xỏ sẵn vào quang rồi, họ còn đứng nói chuyện với nhau ít câu nữa.
	Mấy đứa trẻ con nhà nghèo ở ven chợ cúi lom khom trên mặt đất đi lại tìm tòi. Chúng nhặt nhạnh thanh nứa, thanh tre hay bất cứ cái gì đó có thể dùng được của các người bán hàng để lại, Liên trông thấy động lòng thương nhưng chính chị cũng không có tiền để mà cho chúng.
(Trích Hai đứa trẻ - Thạch Lam)
Câu 1 (0,5 điểm): Đoạn trích trên miêu tả phố huyện ở thời gian, không gian nào?
Câu 2 (0,5 điểm): Tìm những chi tiết miêu tả khung cảnh chợ vãn của phố huyện.
Câu 3 (1 điểm): Chỉ ra và phân tích hiệu quả nghệ thuật của một biện pháp tu từ trong đoạn Tiếng trống thu không trên cái chòi của huyện nhỏ; từng tiếng một vang ra để gọi buổi chiều. Phương tây đỏ rực như lửa cháy và những đám mây ánh hồng như hòn than sắp tàn. Dãy tre làng trước mặt đen lại và cắt hình rõ rệt trên nền trời.
Câu 4 (2 điểm): Viết một đoạn văn (khoảng 8 – 10 câu) nêu cảm nhận của em về khung cảnh phố huyện được miêu tả trong đoạn trích trên.

B. PHẦN LÀM VĂN (6 điểm)
[bookmark: _Hlk89037296]Viết bài văn trình bày suy nghĩ của em về vấn đề được gửi gắm trong câu nói: Bàn tay tặng hoa hồng bao giờ cũng phảng phất hương thơm. 
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TRƯỜNG THCS ….....
HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1 (2023 – 2024)
MÔN: NGỮ VĂN 8 – CÁNH DIỀU

A. PHẦN ĐỌC HIỂU: (4,0 điểm) 
	Câu
	Đáp án
	Biểu điểm

	Câu 1
	- Thời gian: chiều tối/ cuối ngày.
- Không gian: phiên chợ họp.
	0,5 điểm

	Câu 2
	Những chi tiết miêu tả khung cảnh chợ vãn của phố huyện:
- Người về hết và tiếng ồn ào cũng mất.
- Trên đất chỉ còn rác rưởi, vỏ bưởi, vỏ thị, lá nhãn và lá mía.
- Một mùi âm ẩm bốc lên.
- Một vài người bán hàng về muộn đang thu xếp hàng hóa, đòn gánh đã xỏ sẵn vào quang rồi, họ còn đứng nói chuyện với nhau ít câu nữa.
- Mấy đứa trẻ con nhà nghèo ở ven chợ cúi lom khom trên mặt đất đi lại tìm tòi, nhặt nhạnh thanh nứa, thanh tre hay bất cứ cái gì đó có thể dùng được của các người bán hàng để lại.
	0,5 điểm

	Câu 3
	HS chỉ cần chỉ ra và phân tích được hiệu quả nghệ thuật của một trong những biện pháp tu từ sau: 
- Nhân hóa: Tiếng trống thu không từng tiếng một vang ra để gọi buổi chiều
+ Gợi thời gian buổi chiều, không gian yên tĩnh của phố huyện: yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ từng tiếng một
+ Âm thanh như có linh hồn, sống động, có tình cảm
+ Câu văn thêm gợi hình, gợi cảm
- So sánh: Phương tây đỏ rực - lửa cháy, những đám mây ánh hồng - hòn than sắp tàn
+ Gợi màu sắc chói gắt, ấm nóng của mặt trời, đám mây vào lúc cuối ngày
+ Gợi lên cảm giác buồn bã của sự lụi tàn một ngày
+ Câu văn thêm gợi hình gợi cảm
	1,0 điểm

	Câu 4
	1. Hình thức:
- Đúng hình thức đoạn văn, đảm bảo dung lượng (8 – 10 câu).
- Không sai chính tả, không mắc các lỗi về diễn đạt, dùng từ.
	0,5 điểm

	
	2. Nội dung:
- Nêu cảm nhận chung về khung cảnh phố huyện được miêu tả trong đoạn trích: buồn bã, yên tĩnh, hiu hắt, nghèo khổ,…
- Bình luận, phân tích làm rõ:
+ Xuất hiện nhiều âm thanh: tiếng trống thu không, tiếng ếch nhái, tiếng muối vo ve, tiếng những người bán hàng nói chuyện với nhau 
 âm thanh bình dị của cuộc sống làng quê.
+ Hình ảnh thiên nhiên: Phương tây đỏ rực như lửa cháy, những đám mây ánh hồng như hòn than sắp tàn, Dãy tre làng trước mặt đen lại và cắt hình rõ rệt trên nền trời  khung cảnh lụi tàn của một ngày hiện lên vắng lặng, hiu hắt, trầm buồn,…
+ Hình ảnh con người:
· Liên thấy buồn man mác trước giờ khắc ngày tà
· Một vài người bán hàng về muộn đứng nói chuyện với nhau ít câu 
· Mấy đứa trẻ con nhà nghèo ở ven chợ cúi lom khom trên mặt đất đi lại tìm tòi, nhặt nhạnh thanh nứa, thanh tre hay bất cứ cái gì đó có thể dùng được của các người bán hàng để lại
 Con người nghèo khổ trong phố huyện nghèo khổ
- Kết luận: Ngòi bút tài hoa của nhà văn đã vẽ nên bức tranh phố huyện lúc chiều tàn lặng lẽ, yên ắng, tịch mịch, buồn bã…
	1,5 điểm



        
B. PHẦN LÀM VĂN: (6,0 điểm)
	Hình thức
	Đủ bố cục 3 phần: mở bài, thân bài, kết bài.
	1,5 điểm

	
	Không mắc lỗi chính tả, diễn đạt.
	

	Nội dung
	A. MỞ BÀI
- Dẫn dắt
- Nêu vấn đề nghị luận: câu nói Bàn tay tặng hoa hồng bao giờ cũng phảng phất hương thơm muốn nói đến vấn đề chia sẻ trong cuộc sống. Khi cho đi yêu thương thì con người cũng sẽ nhận lại hạnh phúc.
	0,5 điểm

	
	B. THÂN BÀI
1. Giải thích câu nói: lựa chọn những từ khóa quan trọng để giải thích
- “Hoa hồng”: đó là một loài hoa đẹp tượng trưng cho tình yêu thương của con người với con người. Hoa hồng nói riêng và những loài hoa nói chung đại diện cho những điều tốt đẹp, và có thể là cả tấm lòng của một con người.
- “Tặng”: hành động con người trao đi một điều gì đó.
- “Phảng phất hương thơm”: luôn lưu giữ được mùi hương, tình yêu thương, cái đẹp, niềm vui, niềm hạnh phúc cho bản thân.
 Khái quát ý nghĩa câu nói: Khi ta cho đi bất cứ điều gì ta đang có, thì ta cũng sẽ nhận lại được chính tình yêu thương mà ta đã cho đi. Cho đi chính là nhận lại.
2. Phân tích, chứng minh
- Câu nói gửi gắm một quan niệm sống tích cực: biết yêu thương, biết chia sẻ.
- Ý nghĩa:
+ Đối với người nhận: giúp họ cảm nhận được sự ấm áp, sự động viên…
+ Đối với người cho: cảm nhận được hạnh phúc, được mọi người yêu quý,…
HS lấy được những dẫn chứng cụ thể, phổ biến về nhân vật, sự việc về lòng yêu thương, chia sẻ.
3. Phản đề
Hiện nay còn tồn tại một bộ phận người sống ích kỉ, không biết vì mọi người, vô cảm với những nỗi đau của đồng loại…  cần bị phê phán
	3,5 điểm

	
	C. KẾT BÀI
- Khẳng định lại vấn đề: 
+ Câu nói mang nhiều ý nghĩa, giá trị tốt đẹp
+ Biết yêu thương, chia sẻ là một phẩm chất tốt, cần nhân rộng,… 
- Liên hệ bản thân: rút ra những bài học
+ Nhận thức: hiểu rõ ý nghĩa của việc biết chia sẻ
+ Hành động: có những hành động cụ thể, thiết thực
· Giúp đỡ những người gặp khó khăn xung quanh mình bằng những việc làm phù hợp với năng lực và độ tuổi
· Luôn luôn cố gắng hoàn thiện bản thân mỗi ngày
· Tuyên truyền tới mọi người xung quanh về ý nghĩa của hành động chia sẻ
· …
	0,5 điểm





TRƯỜNG THCS …......
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1 (2023 – 2024)
MÔN: NGỮ VĂN 8 – CÁNH DIỀU
	
CHỦ ĐỀ
	MỨC ĐỘ
	Tổng số câu
	
Điểm số

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	VD cao
	
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Đọc hiểu
	
	2
	
	
	
	1
	
	
	
	3
	3,0

	Thực hành tiếng Việt
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	1,0

	Làm văn
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	1
	6,0

	Tổng số câu TN/TL
	
	2
	
	1
	
	1
	
	1
	
	5
	10,0

	Điểm số
	
	1,0
	
	1,0
	
	2,0
	
	6,0
	
	10
	10,0

	Tổng số điểm
	1,0 điểm
10 %
	1,0 điểm
10 %
	2,0 điểm
20 %
	6,0 điểm
60 %
	10 điểm
100 %
	10 điểm














TRƯỜNG THCS …......
BẢN ĐẶC TẢ KĨ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1 (2023 – 2024)
MÔN: NGỮ VĂN 8 – CÁNH DIỀU

	

Nội dung
	

Mức độ
	

Yêu cầu cần đạt
	Số ý TL/ 
Số câu hỏi TN
	Câu hỏi

	
	
	
	TL 
(số ý)
	TN 
(số câu)
	TL
(số ý)
	TN 
(số câu)

	
1. Đọc hiểu
	Nhận biết
	- Xác định được thời gian, không gian được miêu tả trong đoạn trích.
- Tìm được những chi tiết miêu tả khung cảnh chợ vãn của phố huyện trong đoạn trích.
	2
	
	- C1


- C2
	

	
	Vận dụng
	- Viết đoạn văn trình bày về một bài học rút ra từ bài thơ Nói với con.
	1
	
	C4
	

	2. Thực hành tiếng Việt
	Thông hiểu
	- Xác định và phân tích được hiệu quả nghệ thuật của một biện pháp tu từ trong đoạn Tiếng trống thu không trên cái chòi của huyện nhỏ; từng tiếng một vang ra để gọi buổi chiều. Phương tây đỏ rực như lửa cháy và những đám mây ánh hồng như hòn than sắp tàn. Dãy tre làng trước mặt đen lại và cắt hình rõ rệt trên nền trời.
	1
	
	C3
	

	3. Làm văn
	Vận dụng cao
	Viết bài văn trình bày suy nghĩ của em về vấn đề được gửi gắm trong câu nói: Bàn tay tặng hoa hồng bao giờ cũng phảng phất hương thơm. 
	1
	
	Phần B
	






